
NGUYỄN VĂN CƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ CK 16A

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.85.02.53.012/02/97CảnhBùi Minh03011510081

4.44.04.56.022/01/97LinhTrần Nhật03011510582

5.96.05.09.031/01/95LộcNguyễn Tấn03011510623

3.64.02.56.016/05/97PhongHồ Văn03011510754

6.36.06.09.002/11/96ThànhTrần Liễu Thái03011510965

5.45.05.09.008/04/97TháiTrần Minh03011510986

6.36.06.09.014/04/97ThắngNguyễn Hữu03011510997

3.42.04.56.008/04/97ThiệnBùi Minh03011511008

5.96.05.09.005/01/97TiếnTăng Thiên03011511059

5.85.06.09.027/01/1997AnNguyễn Thành030116100110

5.85.06.09.007/09/1997AnhNguyễn Hoàng030116100211

6.36.06.09.014/02/1998AnhThái Duy030116100312

6.36.06.09.003/09/1998ChâuLữ Ngọc Thanh030116100513

5.45.05.09.001/11/1998CóHuỳnh Văn030116100614

6.36.06.09.019/09/1998DuyNguyễn Quốc030116100715

5.34.06.09.007/10/1998DươngNguyễn Hùng030116100916

6.76.07.09.016/03/1998ĐangNguyễn Văn030116101017

5.86.05.56.001/01/1998ĐạoBùi Quang030116101118

5.85.06.09.017/08/1998ĐạtVi Vũ030116101219

5.85.06.09.020/03/1998ĐăngBùi Duy030116101320

5.96.05.09.015/12/1998ĐăngNguyễn Như Hải030116101421

5.85.06.09.027/05/1997ĐỉnhHồ Long030116101522

6.36.06.09.002/04/1998ĐịnhLê Quang030116101623

7.47.07.59.030/10/1998ĐứcĐặng Huỳnh030116101824

6.36.06.09.015/04/1997ĐứcNguyễn Trọng030116101925

7.67.08.09.019/12/1997GiangTrần Nguyễn Trường030116102026

6.36.06.09.028/08/1998HàoNguyễn Nhật030116102127

6.36.06.09.020/04/1998HảiCao Minh030116102228

7.98.07.59.025/09/1997HảiTrần Hoàng030116102329

7.47.07.59.017/06/1998HảiVõ Tấn030116102430

6.47.05.09.024/03/1996HiềnCao Văn Đức030116102531

6.96.07.59.023/09/1998HoàiNguyễn Văn030116102732

6.05.06.59.024/01/1998HuyBùi Khắc030116102833

CÐ CK 16A1/3



GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.65.05.59.025/10/1998HuyLương Xuân030116102934

7.78.07.09.024/03/1998HuynhNguyễn Nghĩa030116103035

6.36.06.09.024/11/1998HuynhNguyễn Ngọc030116103136

6.67.05.59.014/10/1997HùngLý030116103237

6.36.06.09.014/10/1998KhánhBùi Đức030116103338

6.67.05.59.027/01/1998KhánhHồ Nguyễn Nhựt030116103439

7.47.07.59.022/08/1998KhuêNguyễn Thái030116103540

6.16.05.59.012/11/1998LinhBùi Nhất030116103641

7.27.07.09.017/12/1998LinhLý Hoài030116103742

4.12.05.59.030/05/1998LộcNguyễn Văn030116103843

4.43.05.09.029/09/1997LợiHoàng Lê030116103944

7.27.07.09.010/10/1998LuânNguyễn Lê Thành030116104045

6.36.06.09.012/08/1998MinhNguyễn Quang030116104246

5.85.06.09.014/11/1998MinhVũ Như030116104347

6.76.07.09.003/05/1998NamNguyễn Nhật030116104448

5.85.06.09.017/10/1997NênNguyễn Thanh030116104649

6.16.05.59.004/02/1998NghĩaThi Trung030116104750

2.91.04.56.014/03/1998NghĩaTrần Trọng030116104851

3.81.06.09.020/08/1997NguyênNìm Đức030116104952

5.65.05.59.009/07/1998NhanhNguyễn Văn030116105153

6.76.07.09.020/01/1998NhânPhạm Tấn030116105254

5.85.06.09.002/02/1998NhânTrần Trọng030116105355

5.96.05.09.030/11/1998NhânVõ Hoàng030116105456

5.85.06.09.003/07/1994NhẫnNguyễn Văn030116105657

6.87.06.09.001/09/1998NhậtNguyễn Minh030116105758

6.76.07.09.008/04/1998NhựtHuỳnh Minh030116105859

5.45.05.09.012/02/1997NhựtPhạm Minh030116105960

5.85.06.09.030/09/1998PhátPhạm Tấn030116106261

5.85.06.09.001/07/1998PhátTrần Tấn030116106362

7.47.07.59.014/01/1998PhiHà Văn030116106463

6.27.05.07.024/09/1998PhiNguyễn Thành030116106564

5.45.05.09.015/10/1998PhươngBùi Duy030116106765

5.85.06.09.026/04/1998QuangCao Minh030116106866

5.34.06.09.018/10/1998SangĐoàn Xuân030116107167

5.45.05.09.009/03/1997SangLê Quang030116107268

5.45.05.09.010/05/1998SơnBùi Ngọc030116107369

6.36.06.09.018/03/1998TàiPhan Tấn030116107470

6.25.07.09.011/07/1998TânPhan Văn030116107671

6.36.06.09.023/01/1998ThânNguyễn Tự Gian030116107872

6.87.06.09.019/04/1998ThiệnNguyễn Chí030116107973
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5.85.06.09.019/06/1998ThiệnNguyễn Công030116108074

5.85.06.09.010/07/1998ThiệnNguyễn Ngọc Minh030116108175

5.85.06.09.026/04/1998ThịnhNguyễn Trọng030116108276

6.16.05.59.007/03/1998ThoanTrần Duy030116108477

5.45.05.09.018/05/1997ThoạiHồ Thanh030116108578

6.56.06.59.019/05/1998ThuấnTrần Ngọc030116108679

4.32.06.09.020/05/1996ThuậnBùi Thanh030116108780

5.96.05.09.017/05/1997ThuậnNguyễn Thanh030116108981

5.46.04.56.012/07/1998TrọngHuỳnh Văn030116109482

5.85.06.09.028/05/1998TrungTrần Quốc030116109583

4.43.05.09.026/06/1997TrườngVõ Mạnh030116109784

6.47.05.09.021/04/1998TuấnTrần Thanh030116110085

5.45.05.09.023/12/1998TuấnVõ Hoàng030116110186

5.96.05.09.016/08/1997TuyếnNguyễn Như030116110287

6.56.06.59.007/11/1998VănBạch Công030116110488

5.85.06.09.015/12/1998VũVõ Hoàng030116110589

5.85.06.09.024/01/1998VỹHồ Xuân030116110690

H.Ghép -
CÐCK14C5.16.03.09.013/02/1996TriềuPhan Hải030114134491

H.Ghép -
CÐCK15B5.66.05.06.002/08/97AnVương Vũ Trường030115111792

H.Ghép -
CÐCK15B2.61.04.53.010/04/97BìnhNguyễn Ngọc030115112393

H.Ghép -
CÐCK15B6.16.05.59.020/05/90GiangPhạm Trường030115114194

H.Ghép -
CÐCK15B5.15.05.06.023/01/97NamLê Thanh030115117195

H.Ghép -
CÐCK15B2.61.04.53.003/01/97TiếnHà Văn030115120696

H.Ghép -
CÐCK15B6.37.05.56.001/01/96TríHoàng Văn030115121497

H.Ghép -
CÐCK15E2.01.03.03.028/06/97DũngPhạm Trí030115147698

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 14 tháng 01 năm 2018

5(5.1%)8(8.2%)41(41.8%)35(35.7%)9(9.2%)0(0%)0(0%)98(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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